
BỘ Y TẾ 

VĂN PHÒNG BỘ 

 
  Số:         /VPB4 

V/v mời gửi báo giá Mua văn phòng 

phẩm, vật tư tiêu hao cho cơ quan Bộ Y tế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

  

   Kính gửi: ........................................................................................... 

 

Triển khai kế hoạch công tác năm 2026, Văn phòng Bộ Y tế có nhu cầu Mua văn 

phòng phẩm, vật tư tiêu hao cho cơ quan Bộ Y tế. (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Để có cơ sở lập dự toán mua sắm hàng hóa, kính mời đơn vị quan tâm gửi 

báo giá chi tiết về Văn phòng Bộ trước 11 giờ ngày    /03/2026 theo yêu cầu sau: 

- Sản phẩm đúng chủng loại, mẫu mã, số lượng yêu cầu; 

- Báo giá đã bao gồm đầy đủ thuế, phí vận chuyển; 

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá; 

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản  

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Quản trị, Văn phòng Bộ, địa chỉ số 138A 

phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Tp. Hà Nội. 

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (Để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn PCVPB (Để biết); 

- Lưu: VT, VPB4. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thành 
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            PHỤ LỤC: DANH MỤC VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT  

             (Kèm theo Công văn số        /VPB4 ngày     tháng      năm 2026) 

 

TT 
Danh 

mục 
Tính năng kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

A VĂN PHÒNG PHẨM 

1  

Bút bi 

Thiên 

Long TL-

023 

 

Kích thước: đầu bi 0.8mm dạng Cone, sản xuất tại Thụy sĩ. 

Trọng lượng~9gram 

Bút có thiết kế đơn giản thân tròn, dễ cầm nắm. Thân 

bút từ nhựa trong. 

Độ dài viết được ~1200-1500m. Nét viết trơn êm, mực 

ra đều và liên tục. 

Cơ chế bấm khế tiện dụng phù hợp với mọi người. Tiêu 

chuẩn mực: ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, 

TSCA (loại an toàn cho sức khỏe).  

Màu mực: xanh 

Chiếc  325 

2  

Bút bi 

nước 

LINC 

Bút bi nước executive ball được nhập từ Ấn độ; 

Thân bút được thiết kế thẳng thân nhựa trong suốt; Đầu 

bi nét mảnh; 

Màu mực tươi, tay cầm có đệm cao su. 

Chiếc  160 

3  

Bút bi 

Thiên 

long TL- 

027 

Đường kính đầu bút: 0.5mm 

Trọng lượng ~9gram; Khối lượng mực~ 0,12 -0,15g; 

Mực đạt tiêu chuẩn: ASTM D-4236, ASTM F 963-91, 

EN71/3, TSCA; 

Độ dài viết được ~ 1600-2000m; Bút dạng bấm cò, cơ 

chế bấm nằm gọn dưới giắt bút dễ dàng sử dụng. Thay  

ruột khi hết mực. 

Chiếc 480 

4  Bút chì 

Bút chì gỗ deli, ruột 2B. Nét chì mịn và sắc nét. Đầu bút 

chì có kèm tẩy.  

Chất liệu gỗ trầm mềm; Ngòi bút được chế tạo từ những hạt 

graphite nhỏ (viết nhẹ, trơn, lõi chì có độ bền màu cao) 

Chiếc  100 

5  
Bút dấu 

dòng 

Đầu đục siêu mềm khoảng 1-5mm; 

Thân và nắp bút được làm từ  nhựa PP cao cấp; 

Mực không mùi, không chứa hóa chất gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người. 

Màu mực tươi sáng, dễ nhận biết, mực không làm bẩn và 

thấm sang trang sau. 

Mực viết rõ nét đều mực không ngắt đoạn mực. Màu 

mực: vàng 

Chiếc  450 

6  

Bút ký 

pentel 

1.0mm  

Bút dạng mực gel (mực nước), viết mực ra đều, thân bút 

được thiết kế chắc chắn, bút có nắp đậy, thanh cài trên 

nắp bút tiện lợi khi sử dụng. 

Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten, nét 1.0mm 

Màu sắc: Xanh 

Quy cách: hộp 12 chiếc.Xuất xứ: Nhật bản 

Chiếc  200 

tu
tt.

vp
b4

_T
ra

n 
Th

i T
u_

03
/0

3/
20

26
 1

0:
47

:4
8



TT 
Danh 

mục 
Tính năng kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

7  

Bút ký 

Pentel 

0.7mm 

Dòng bút ký cao cấp, đầu bút bi bằng hợp kim cacbua 

tungsten, bút dạng mực gel nét 0.7mm 

Có Ruột bút ký Pentel Energel Metal Tip 0.7mm - LR7 

để thay khi bút hết mực 

Quy cách: hộp 12 chiếc. Xuất xứ: Nhật bản 

Chiếc 200 

8  
Bút xóa 

băng  

Bút xóa dạng băng plus; Có ruột thay thế khi dùng hết; 

Loại bút xóa khô có thể viết đè lên ngay sau khi xóa; 

KT: chiều dài băng ~12m, rộng~5mm. 

Băng kéo dầy, tạo độ che phủ tốt, lực đẩy êm, tẩy xóa 

sạch những điểm sai bằng vết mực, bám dính tốt. 

Không có chất độc hại, thân thiện với sức khỏe người 

dùng. 

Chiếc  200 

9  
Bút xóa 

nước 

Bút xóa dạng nước, dung tích mực ~12ml; Trọng lượng 

~34gram; 

Cán bằng nhựa, màu xanh lá. Đầu bút bằng kim loại có 

lò xo đàn hồi tốt 

Chiếc 100 

10  
Túi chun 

vòng 

Chất liệu: Cao su tự nhiên.Quy cách: 500g/ túi 

Loại: Dây chun buộc. Xuất sứ: Việt Nam 

Dây nịt loại tốt, sợi trong, mầu vàng, độ co giãn cực tốt, 

khó đứt 

Túi 5 

11  
Dập ghim 

số 10 

KT: 3cmx11cm; 

Khả năng bấm được từ 10 đến 20 tờ/lần;  

Sử dụng ghim bấm số 10; 

Chất liệu hợp kim thép cứng cáp, có độ bền cao, phần 

tay bấm nhẹ và kim ghim nhạy có bộ lò xo đàn hồi tốt. 

Kích thước nhỏ gọn, nhiều màu sắc, tiện lợi để cầm tay 

và sử dụng, thuận lợi khi ghim những tệp tài liệu mỏng. 

Chiếc  150 

12  Ghim cài  

KT:25mm. Kẹp được tối đa 35 tờ giấy, giữ chặt, không 

biến dạng. 

Có đầu tam giác được sản xuất từ kim loại chất lượng 

cao, phủ lớp niken chống gỉ. 

Hộp 130 

13  Ghim dập 

Ghim bấm số 10 plus; 

Chất liệu: vật liệu sắt mạ kẽm có khả năng chống gỉ; 

Màu sắc: màu bạc; 

Kích thước:4.7x8.5mm; 

Qui cách: 20 cái / hộp. 

Hộp 600 

14  

Giấy 

phân 

trang 5 

màu 

Làm bằng chất liệu polime có thể viết lên được; Một dầu 

có lớp keo dùng để phân trang đánh dấu, lớp keo dính tốt, 

lâu khô. 

Màu sắc: có 5 màu gồm cam, hồng, xanh lá, xanh biển, 

vàng; 

Đóng gói: 1 tập có 5 màu, mỗi màu 20 tờ. 

KT: 1,2x4,5cm; 

Tập 400 
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TT 
Danh 

mục 
Tính năng kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

15  Giấy A4 

Khổ A4 (KT: 210X297mm); 

ĐL: 70gsm 

Đạt chứng nhận ISO 9001; ISO 14001; 

Độ trắng ISO : 95% + 3; Độ ẩm: 55~95% RH; 

Độ trắng CIE: 165% + 3;  

Giấy bám mực tốt, độ phân giải giấy cao, chống phai màu 

bền dệp và không có bụi giấy; 

In không cong, không kẹt; 

Qui cách: 500 tờ/ream. 

Ream 2900 

16  
Hồ dán 

nước 

Dung tích:30ml; Đầu chai có phần lưỡi gà gạt keo; 

Màu sắc: trong suốt; Dính nhanh, mau khô. Cấu tạo dạng 

keo sệt, chất keo không có mùi gắt, an toàn cho khi sử 

dụng; 

Keo có độ kết dính cao, khô nhanh; 

Qui cách: lẻ 1 chái; 12 chai/lốc. 

Lọ 80 

17  
Hồ dán 

khô 

Trọng lượng: 8 gram 

Thành phần: nhựa, glycerin 

Khô nhanh, dính chặt, không gây khó chịu. 

Hồ dạng thỏi, có nút vặn tiện lợi 

Lọ 100 

18  
Kéo cắt 

giấy 

KT: 210mm; 

Lưỡi kéo dài làm từ hợp kim thép cao cấp có độ sắc bén 

hoàn hảo, cán nhựa bọc êm tay; 

Giữa tay cầm có 2 gờ giữ cho kéo không bị khít lại khi 

bóp mạnh; 

Cái 100 

19  

Kẹp 

bướm cỡ 

32 

KT: 32mm; Độ dày: 0.4mm; 

Màu đen; Chất liệu thép lò xo;  

Có thể dùng để kẹp góc các giấy, tài liệu rời, nhằm giúp 

dễ dàng bảo quản; 

Có tai cầm nhỏ gọc, dài vừa phải trợ lực. 

Hộp 70 

20  

Kẹp 

bướm cỡ 

25 

KT: 25mm; Độ dày: 0.4mm; 

Màu đen; Chất liệu thép lò xo; 

Có thể dùng để kẹp góc các giấy, tài liệu rời, nhằm giúp 

dễ dàng bảo quản; 

Có tai cầm nhỏ gọc, dài vừa phải trợ lực. 

Hộp 250 

21  

Kẹp 

bướm cỡ 

19 

KT: 19mm; Độ dày: 0.3mm; 

Màu đen; Chất liệu thép lò xo; 

Có thể dùng để kẹp góc các giấy, tài liệu rời, nhằm giúp 

dễ dàng bảo quản; 

Có tai cầm nhỏ gọc, dài vừa phải trợ lực. 

Hộp 500 

22  

Kẹp 

bướm cỡ 

15 

KT: 15mm; Độ dày: 0.3mm; 

Màu đen; Chất liệu thép lò xo; 

Có thể dùng để kẹp góc các giấy, tài liệu rời, nhằm giúp 

dễ dàng bảo quản; 

Có tai cầm nhỏ gọc, dài vừa phải trợ lực. 

Hộp 500 

23  

Kẹp 

bướm cỡ 

41mm 

KT: 41mm; Độ dày: 0.4mm; 

Màu đen; Chất liệu thép lò xo; Hộp 130 
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TT 
Danh 

mục 
Tính năng kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Có thể dùng để kẹp góc các giấy, tài liệu rời, nhằm giúp 

dễ dàng bảo quản; 

Có tai cầm nhỏ gọc, dài vừa phải trợ lực. 

24  

Kẹp 

bướm cỡ 

51mm 

KT: 51mm; Độ dày: 0.4mm; 

Màu đen; Chất liệu thép lò xo; 

Có thể dùng để kẹp góc các giấy, tài liệu rời, nhằm giúp 

dễ dàng bảo quản; 

Có tai cầm nhỏ gọc, dài vừa phải trợ lực. 

Hộp 130 

25  Pin 2A 

Pin AA Panasonic Alkaline LR6T-2B 

Chất liệu: Pin Kiềm , Pin Alkaline; 

Điện thế:1.5V; 

KT: pin AA/ pin tiểu; 

Dung lương pin : từ 2500 – 2600 mAh; 

Kích thước pin: đường kính 14,5mm + cao 50mm; 

Sản xuất theo công nghệ Cacbon-zinc;  

Đóng gói : 2 viên/ vỉ , 12 vỉ/ hộp , 4 hộp/ thùng; 

Có tem ghi rõ thông tin sản phẩm. 

Đôi 200 

26  Pin 3A 

Pin AAA Panasonic Alkaline LR03T-2B; 

Điện thế:1.5V; 

KT: pin AAA/ pin tiểu;  

Dung lượng pin: từ 1200 – 1500 mAh;  

Kích thước: đường kính 10,5mm + cao 44,5mm 

Đóng gói: 2 viên/ vỉ , 12 vỉ/ hộp , 4 hộp/ thùng; 

Có tem ghi rõ thông tin sản phẩm. 

Đôi 150 

27  Pin 9V 

Pin 9V 6F22 Panasonic Hi-Top Carbon 6F22DT/1S gói 

1 viên 

Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon 

Hãng: Panasonic (Japan) 

Model: Panasonic Hi-Top 6F22DT/1S 

Điện thế: 9 V 

Kích thước: Pin 9V/ Pin vuông/ 6LR61/ 6F22/ MN1604 

Hình thức đóng gói: vỉ 1 viên 

Vỉ  20 

28  

Hộp tài 

liệu nhựa 

20cm A4 

 

Loại bìa có kết cấu như 1 họp kín, lịch sự, trang nhã. 

Được sản xuất từ chất liệu nhựa silmili cao cấp. thường 

được dùng để làm hồ sơ thầu, Chứa dữ liêụ để chuyển đi 

xa, Hộp hồ sơ lịch sự trang nhã. 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP có độ bền cao, không độc 

hại, thân thiện môi trường. 

Cấu tạo tiện lợi dễ sử dụng, luôn giữ hồ sơ, tài liệu phẵng phiu, 

sạch sẽ và tạo cảm giác thoải mái và dễ dàng khi sử dụng. 

cái 80 

29  
Cặp hộp 

loại 20F 

KT: gáy 20cm; 

Làm từ chất liệu có khả năng chống nước tốt, nhẹ bền. 

Có thể gấp lại gọn gàng khi không sử dụng; 

Bề mặt dảy bền, bảo vệ tài liệu không bị tổn hại; 

Mặt gáy và mặt chính của sản phẩm đều có nhãn để ghi, 

dùng để đánh dấu các loại văn bản khác nhau và để sau 

Cái 100 
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TT 
Danh 

mục 
Tính năng kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

này nhanh chóng tìm thấy. 

Màu sắc: xanh. 

30  Cặp 3 dây 

Bìa được sản xuất từ bột giấy theo công nghệ ép bìa cao 

cấp với độ cứng cao, không cong gấp 

Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc chắn. Lưu 

được 700 tờ giấy A4  

Màu sắc: Hoa văn sáng bóng 

Kích thước: Khổ A4 (330 x 70 x 225mm) 

Quy cách: Bịch 10 chiếc 

Cái 150 

31  

Bút dạ 

kính 2 

đầu 

Được thiết kế 2 đầu (0,4mm và 1mm); 

Độ bám dính của mực tốt trên nhiều chất liệu; 

Mực không độc hại; Trọng lượng: 10gram; Kiểu dáng 

thon gọn, nét mực tươi sáng; 

Thiết kế hiện đại, đẹp mắt, kiểu dáng thon nhỏ, vừa tay 

không gây đau mỏi nếu cầm viết quá lâu; 

Đóng gói: 10 chiếc/hộp. 

Cái 100 

32  

Băng 

dính 2 

mặt 

KT: khổ 2cm; Độ dài 10m; 

Cấu tạo keo Acrytic và lớp màng mỏng. Keo phân tán lực 

đồng đều lên 2 mặt gắn kết 2 bề mặt với nhau trong thời 

gian dài. 

Dính được trên nhiều bề mặt khác nhau như gỗ, gương, 

nhựa, kính, kim loại… 

Màu sắc: trắng. 

Cuộn 70 

33  
Túi 

clearbag 

KT: 340x240mm; Trọng lượng: 25g; 

Màu sắc trong suốt; Độ dày: 0,12mm;  

Vật liệu PP đặc biệt chịu va đập cao. Đường hàn chắc 

chắn; 

Nút có độ bền cao; Có in hoa văn sắc nét.   

Chiếc  180 

34  
Gọt bút 

chì 

KT: 26,5x 16,5x 11,5mm; Trọng lượng 4g; 

Vật liệu nhựa GPPS nhỏ gọn. Dao và chuốt làm bằng 

thép xi mạ; 

Lưỡi gọt chắc chắn, sắc bén, dễ dàng gọt đầu bút chì. 

Cái 30 

35  
Sổ công 

văn đi 

KT: 210 x297mm; Bìa cứng bên ngoài có họa tiết; Chữ 

ép nhũ vàng; 

Ruột >240 trang; 

Giấy định lượng: 70gsm 

Quyển  30 

36  
Sổ công 

văn đến 

KT: 210 x297mm; Bìa cứng bên ngoài có họa tiết; Chữ 

ép nhũ vàng; 

Ruột >240 trang. 

Giấy định lượng: 70gsm 

Quyển  30 

37  Sổ A4 
KT: Khổ A4; Ruột > 200 trang 

Bìa loại bìa cứng đẹp. Độ trắng 92%. 
Quyển  80 

38  
Băng 

dính to 

Chất liệu OPP, keo vàng lõi giấy 7mm;  

KT bản 4,8cm; độ dài 200ya; 

Băng dính có độ dai bền và dính chắc, dễ dàng tháo dán; 

Qui cách: 6 cuộn/cây; TL ~ 1.9kg/cây. 

Cuộn 50 
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TT 
Danh 

mục 
Tính năng kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

39  

Băng 

dính nhỏ 

văn 

phòng 

Chất liệu: OPP; KT: bản rộng 2cm; 

Màu sắc: trắng trong; 

Trọng lượng ~180g/cây; 

Băng keo trong suốt, chất liệu keo có độ bám dính cao; 

Qui cách: 10 cuộn/cây. 

Cuộn 70 

40  
Giấy 

nhắc việc 

Giấy nhắc việc pronoti; KT: 3x3cm; 

Màu sắc: vàng; 

Keo dính bền lâu dễ di rời, không bị keo dính lại bề mặt 

đã dán. 

Tập 350 

41  
File còng 

10cm 

Được làm từ carton cứng có độ bền cao, chịu va đập tốt; 

Vải PVC bọc ngoài mềm mại, không thấm nước; 

KT: KhổA4  gáy rộng 10cm; 

Khóa còng bằng kim loại phủ niken sáng bóng, chống gỉ 

sét, chống bám bụi; 

Có thanh giữ hồ sơ không bị bung ra. 

Cái 80 

42  Tẩy 

Tẩy có độ bền dẻo cao, có khả năng tẩy sạch các vết chì 

đen mà không làm rách giấy; 

Được làm từ chất liệu Polymer mềm, dẻo không giòn gẫy 

hay khô cứng theo thời gian. 

Tẩy không chứa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng. 

Cục 100 

43  
Bút đế 

cắm 

Được thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ; 

Đầu bi 0.7mm dạng cone; Hai bút cùng màu xanh 

Trọng lượng ~50gram; 

Có băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm. 

Bộ 35 

44  
Bút ký 

UB 200 

Bút bi nước dạng nắp đậy nét 0.8mm; 

Màu mực: xanh; Đầu bi 0.8mm bằng hợp kim; 

Thân và nắp thiết kế thanh nhã đi cùng màu mực; 

Màu mực khó phai thấm nước không nhòe. 

Xuất xứ: Nhật bản 

Hộp 18 

45  
Bút UB 

150 

Đầu bi 0.5mm bằng hợp kim chống xước; Chống lem 

mực ra giấy nét mảnh, gọn đẹp; 

Phần tay cầm làm từ chất liệu nhựa Polyme trong, an toàn 

và tiện lợi; 

Thiết kế thân bút thon gọn, dễ cầm nắm, có nắp đậy kín 

bảo vệ đầu bi khi không sử dụng; 

Màu sắc phối hợp tương ứng với màu mực; 

Màu mực: xanh, đỏ. 

Hộp 15 

46  

Bút ký 

MG 

Ovidian  

Dòng bút gel ngòi 0.7mm; 

Ngòi thiết kế như ngòi bi; 

Thân bút làm từ nhựa phối màu sang trọng, ngòi viết êm 

trơn, được thiết kế chỗ tay cầm 3 cạnh giúp cầm thoải 

mái êm tay; 

Màu mực: xanh. 

Hộp 13 
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  B VẬT TƯ VỆ SINH 

47  
Giấy vệ 

sinh 

Số lớp giấy: 03 loại có lõi; 

Hạn sử dụng: ít nhất còn 12 tháng, tính từ khi giao hàng; 

Được làm bằng nguyên liệu 100% bột giấy nguyên thủy; 

Độ trắng 86, định lượng 13+ 1g/m2; 

Giấy dai và mềm mịn, không có chất tẩy trắng, không 

gây kích ứng cho da; 

Đạt QCVN 09:2015/BCT; 

Đóng gói: 10 cuộn/1 dây x 100 cuộn/1 bịch. 

Cuộn 12900 

48  
Xà phòng 

rửa tay 

Xà phòng rửa tay Lifebuoy dạng lỏng; 

Can 4 lít; đóng gói 3 can/1 thùng; 

Hạn sử dụng còn ít nhất 12 tháng, tính từ khi giao hàng; 

Đạt tiêu chuẩn: TCVN 6971:2001 – Chất tẩy rửa dùng 

trong gia đình và công nghiệp – Nước rửa tay. 

Can 10 

49  

Dung 

dịch rửa 

chén 

Dung dịch rửa chén lipon thái lan 

Đóng gói: Chai 800ml; 6 chai/1 lốc 

Hạn sử dụng: ít nhất còn 6 tháng, tính từ khi giao hàng. 

Đạt tiêu chuẩn: TCVN 4786:1989 về chất tẩy rửa tổng 

hợp - danh mục chỉ tiêu chất lượng 

chai 30 

50  
Miếng cọ 

chén 

KT: 20X 20cm 

Miếng rửa chén nhám màu xanh, được làm từ các sợi 

cước đặc biệt cùng các hạt mềm mịn, không làm trầy 

xước các bề mặt mà nó tiếp xúc. 

Cái 30 

51  

Nước tẩy 

VS lau 

nhà 

Nước tẩy bồn cầu chai dung tích 900ml, giúp khử mùi, 

tẩy những vết ố lâu trên các bề mặt men sứ… 

Thành phần chất tẩy rửa có hiệu quả cao, ít gây độc hại, mùi 

dễ chịu. Chẳng hạn như fragrance, alcohol ethoxylate, 

Linear alkylbenzene sulphonic acid, hydrochloric acid, 

nước…và một chút hương liệu để đem lại cảm giác dễ chịu 

cho người tiêu dùng khi sử dụng. 

Hạn sử dụng còn ít nhất 12 tháng, tính từ khi giao hàng. 

Chai  20 

52  
Giấy lau 

tay vuông 

Khăn giấy rút 02 lớp, KT: 200mmx195mm, số lượng 

khoảng 280 tờ. Được làm từ bột giấy nguyên chất 100%; 

Giấy mịn, dai, trắng, an toàn cho người sử dụng; 

Giấy có độ thấm hút và độ dai vượt trội, sản phẩm có độ 

bền cao khi thấm nước.  

Xuất xứ: Việt Nam 

Gói 130 

53  
Giấy ăn 

hộp 

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015 

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 

13 + 1 g/m2 

Kích thước : 200 mm x 200 mm 

Quy cách bao gói: 200 tờ/hộp x 2 lớp 

Hộp 250 
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